
BM01/QT02-KHHT

Giờ M.n Nước dưới 0.8m

05:00 0.5

20:00 1.5

* Trực ban: Ngày: HỒNG VINH

Đêm: MINH

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 04:05 0.6

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 20:00 1.8

KHU VỰC VÂN PHONG

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH CPT ANDREADIS PANAMA 50626 234.98 14.4 VP NEO BOT 13:00

NOVA:  ĐÍNH

TUG: SEA BOXER01, TIEN THANG, HVS 40.V1

CANO SON TRA DẸP LUỒNG

TÀU CẬP MẠN PHẢI
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KHU VỰC NHA TRANG  

Họ và tên Hạng Từ Đến
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KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 TRẦN TRỌNG THỊNH NH TRUONG HAI 01 VIET NAM 5552 98.17 3.5 P/S CR NEO 05:00 CAPT TIẾN: 0964612980

2 TRẦN TRỌNG THỊNH NH GIANG NAM 68 VIET NAM 1335 76.8 2.0 CR5 P/S 06:00 CAPT LAI: 0858371111

3 ĐẶNG TRUNG HUY H2 PVT RUBY VIET NAM 8371 143.28 6.9 CR NEO P/S 06:00 PHÚC AN : DŨNG

4 TRẦN TRỌNG THỊNH NH VIET THUAN 10 VIET NAM 3260 79.9 3.0 CR NEO CR1 11:00
VOSA HẢO. TUG: NIL

CAPT NGỌC 086 993 3919

5 TRẦN TRỌNG THỊNH NH VIET THUAN 09 VIET NAM 3260 79.9 6.6 CR NEO P/S 12:30
VOSA: HẢO 0825 172 958

CAPT: THOA 0972 616 829

6 TRẦN TRỌNG THỊNH NH VIET GAS VIET NAM 1683 78.03 4.5 P/S HM 16:30

VOSA : DŨNG

CAPT CHÍ: 0973 805 034

TUG: MP-01

7

KHU VỰC CÀ NÁ

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 VŨ HOÀI NAM NH HUY ADIRA 55 VIET NAM 2998 97.12 6.70 CN-1A P/S 09:00
CAPT TRUẬT 0975633176

TUG: TUY PHONG 02
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Duyệt kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  17/12/2025

Thủy triều

CHI NHÁNH CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM -  HOA TIÊU VIII

01:00 - 10:59Nha Trang
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GT LOA D

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
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